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cb6050795 2021010622 20DKS04 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 23/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050796 2021004597 20DTC04 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/6/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050797 1821005376 18DQN03 Nguyễn Minh Bách 17/3/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 05/6/2026 để được tham gia thi.

cb6050798 2121009563 21DKT1 Ngô Ngọc Kim Cương 08/11/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050799 2521001540 TH_25DQT04 Vương Quốc Đạt 05/12/2007 Thành phố Cần Thơ Nam Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 05/6/2026 để được tham gia thi.

cb6050800 2321001455 TH_23DMA02 Phạm Ngọc Diễm 22/01/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050801 2121000575 CLC_21DTM03 Đặng Minh Đức 22/7/2003 Hà Tĩnh Nam Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 05/6/2026 để được tham gia thi.

cb6050802 2521000271 25DEC01 Nguyễn Thùy Dung 26/01/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 05/6/2026 để được tham gia thi.

cb6050803 2521003684 TH_25DKQ04 Đàm Thị Hương Giang 31/10/2007 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050804 2221003483 CLC_22DTC06 Đỗ Khánh Hòa 01/9/2004 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050805 2321004421 23DQN01 Đặng Ngọc Hoàn 10/02/2005 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh TT-B.602 07g00

cb6050806 2321002845 23DTC03 Nguyễn Ngọc Lan 13/9/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050807 2321004241 23DLH02 Phạm Thị Thùy Linh 14/6/2005 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050808 2321004431 23DQN01 Nguyễn Ngọc Loan 28/8/2005 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050809 2563062011 25V.CQT21.2NK Triệu Hoài Nam 02/4/1993 Thái Nguyên Nam Dao TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 05/6/2026 để được tham gia thi.

cb6050810 2321003866 TH_23DKT04 Nguyễn Phạm Tuyết Ngân 29/4/2005 Thành phố Huế Nữ Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 05/6/2026 để được tham gia thi.

cb6050811 2321002431 TH_23DLG01 Hà Gia Nghi 25/01/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh TT-B.602 07g00

cb6050812 2521000834 25DHT01 Cao Ngọc Nhi 19/3/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 05/6/2026 để được tham gia thi.

cb6050813 2521005273 TH_25DTC05 Nguyễn Quỳnh Yến Nhi 26/3/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050814 064303012056 TSTD Phạm Thị Nhi 21/4/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050815 048304008609 TSTD Lương Quỳnh Như 18/10/2004 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6050816 2321004460 23DQN01 Trần Ngọc Hồng Phúc 09/3/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 07g00
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cb6050817 2521002017 TH_25DQT02 Tô Dương Khánh Phương 01/9/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050818 2021007936 20DDA Văn Dung Kim Sang 13/3/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Hoa TT-B.603 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 05/6/2026 để được tham gia thi.

cb6050819 2321001685 TH_23DMA02 Lê Kim Nhật Tài 05/02/2005 Đồng Tháp Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6050820 2321000623 23DQT2 Nguyễn Thị Lam Thiêng 22/7/2005 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050821 083305005139 TSTD Phan Diệu Thương 07/01/2005 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050822 2121004961 CLC_21DKT01 Đặng Hà Tiên 24/10/2003 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.603 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 05/6/2026 để được tham gia thi.

cb6050823 091306001149 TSTD Huỳnh Ngọc Tiên 08/9/2006 An Giang Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050824 2363307015 23CDK19-MA3 Lương Thùy Trang 15/3/2000 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050825 2521004458 TH_25DKQ10 Võ Nam Trân 09/01/2007 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050826 2321000667 23DQT01 Nguyễn Minh Trí 26/6/2005 Gia Lai Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6050827 2021000541 20DQT04 Nguyễn Thị Bảo Truyền 18/02/2002 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050828 2321000683 23DQT03 Hồ Nhân Đức Tuệ 20/12/2005 Thành phố Đà Nẵng Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6050829 1921006457 CLC_19DTC03 Trần Cao Phương Uyên 09/8/2001 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050830 2563122021 25VCKQ212NK Nguyễn Mạnh Vĩ 19/8/1991 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.603 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 05/6/2026 để được tham gia thi.

cb6050831 2521004594 TH_25DKQ17 Dương Ngọc Thảo Vy 18/3/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050832 2521000899 25DHT01 Nguyễn Ngọc Tường Vy 04/8/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050833 1921004154 19KBD04 Nguyễn Nhật Vy 11/02/2001 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.603 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 05/6/2026 để được tham gia thi.

cb6050834 2521000903 25DHT01 Phạm Trường Vy 01/01/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050835 2463101018 24V.CKT1.1NK Trần Lệ Xuân 11/12/1997 An Giang Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050836 2521004637 TH_25DKQ05 Nguyễn Ngọc Như Ý 01/02/2007 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6050837 2321004497 23DQN02 Phạm Ngọc Hoàng Yến 16/5/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 07g00


